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Họ, tên học sinh:..................................................................................... ; số báo danh:......................

ĩ.PHẢN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình 2 cos X -  %Í3 0 là

A.
X = — + k27
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D. X = ± — b k 2 n  G z ) .

Câu 2. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. T— (À) = D.  B. T— (D ) = Ả .

Câu 3. Phương trình cos X -  sin 3 X = V2 (cos X -  sin X) sin 4 X có tổng các nghiệm X G (0 ; là

ÌỈ7Ĩ
A. 2 B. 6n. c. D. — .

R

Câu 4. Trong mặt phẳng O xy , tìm phương trình đường thẳng Á' là ảnh của đường thẳng 
À :x  + 2_>’ - 1 = 0  qua phép tịnh tiến theo vectơ V — (1 ;—1).

A. A': x + 2^ + 2 = 0 . B. A ': X + 2 j  = 0 .

C. A ': x + 2t - 3 = 0 .  D. A ': X 1 = 0 .

Câu 5. Một.cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá cùa mét khoan đầu tiên là 10000
đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 3000 đồng so với giá của mét khoan
ngay trước đó. Một người muốn ký họp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 100 
mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giêng, gia đình đó 
phải thanh toán cho cợ sở khoan giêng sô tiên băng bao nhiêu?

A. 15580000 đồng. B. 18500000 đồng. c . 15850000 đồng. D. 15050000 đồng.

Câu 6. Cho dãy số {11 n ) có số hạng tổng quát
n
V

( n € N ). Số hạng thứ tư của dãy số ( ) là

Câu 7. Cho hình chóp s  .ABCDcó đáy ABCDlà hình bình hành. Gọi lần lượt là trung

điểm của A B ,A D ,S C  .Gọi Q là giao điểm của SD  với ( ). Tính
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Câu 8. Từ 20 học sinh ưu tú gồm 10 nam và 10 nữ, người ta muốn thành lập một đoàn đại biểu gồm 6 
người để tham dự một buổi hội thảo, trong đó có 1 trưởng đoàn là nam và 2 phó đoàn là nữ. Hỏi có bao 
nhiêu cách thành lập một đoàn đại biểu như vậy?

A. 27907200. B. 306000. c. 38760. D. 513000.
Cầu 9. Cho tứ diện A B C D , G là trọng tâm của tam giác A B D , M  là một điểm trên cạnh B C  sao 
cho MB = 2 MC  . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. MGH(ACD)  . B. MGII(ABC) . c. MGII( . D. MG//(BCD)

Câu 10. Từ các chữ số của tập A = Ị 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba 
chữ số đôi một khác nhau?

A. 8j . B. CỊ . c. D. 38.

Câu 11. Hệ số của X10 trong khai triển biểu thức (3x2 + 1) bằng

A. 3 ũc°ì0 R q5>̂ t10 OỈÔ rlO13 9 J V-x IQ « J Ị Q » D. 35Cị50

Câu 12. Cho hình chóp s.ABCDcó đáy ABCD  là hình bình hành, o  là giao điểm của và 
BD  . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của SA và SB  . Giao tuyến của hai mặt phẳng và

(SBD)  là

A . S O .  B. S M .c . D

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy ,cho hai đường thẳng À :2 x  + _ y -2 = 0 , A' và

vectơ V = (2 ; 0 ). Khẳng định nào sau đây đúng?

A .r (w)( A ) = A \  B . e (o;9oI)(A )= A ’ . C . r : ( A ) - A \  D. e ( o ; A) = A '.

Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy,  tìm ảnh đường tròn (C") của đường tròn 

(c) : X2 + y 2 -  2x  + 4 y  = 0 qua phép vị tự tâm otỉ số = -2 .

A. ( C ' ) : ( x - 2 f + ( y - 4 ) 2 = 10. B. (C ')  : ( x - 2 ) 2 + ( t  + 4 )2 = 20 .

c. ( c ) :  (x + 2)2 + ( y - 4 ) 2 = 20 . D. ( C ' ): (x + 2)2 + + 4)2 = 10.

Câu 15. Có bao nhiêu số hạng là số nguyên trong khai triển biểu thức (-v/2 + ịís ) ? .

A. 6. B. 8. c . 7. D. 5.

Câu 16. Phương trình sin 2x + \Ỉ3 cos 2x = — 1 tương đương với phương trình

n ^ . n
B.

( n^ ( 71N2x + — = sin —. sin 2x + = sin
V 3 ) 3 V 3 j \ X
( . n

D.
( 7ĩ^ í

2x  + — = sin — . sin 2x + - — = sin
3 j 6 V 3 ; V X
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Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm / (  1; -2  ). Gọi ' là ảnh của qua phép vị tự _2). Khi 

đó, I ' có tọa độ Ịà

A. (2 ;-4 ). B. (4 ;2 ). c. (4 ;-2 ). D. (-2 ;4 ).

Câu 18. Điều kiện để hàm số _y = tan
7Ĩ^

4 )
-1  xác định là

A. X * ±— + kn  z). B. X ^  — + kĩĩ z)

c . x í -  + b  ( i e ậ  D. X

Câu 19. Trong một cuộc thi, Ban tổ chức dùng 7 cuốn sách môn Toán, 6 cuốn sách môn Vật lý và 5 
cuốn sách môn Hóa học để làm phần thưởng cho 9 học sinh có kết quả cao nhất. Các cuốn sách cùng 
thể loại Toán, Vật lý, Hóa học đều giống nhau. Mỗi thí sinh nhận thưởng sẽ được hai cuôn sách khác 
thể loại, trong đó có An. Tính xác suất để An nhận thưởng có sách Toán.

Câu 20. Số nghiệm của phưong trình sin X = — là

A. 4. B. 2. c. 0. D. 1.

II. PHẦN T ự  LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Giải phương trình 2 c o s x - l  = 0.

Câu 2 (1,0 điểm):
a) ( 0,5điểm) Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu vàng, Hùng lẩy 

ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để Hùng lấy được 3 quả cầu trong đó có hai 
quả câu màu đỏ.

b) (0,5 điểm) Tìm số hạng không chứa X trong khai triển của 2ỴX----
x )

biết n là số tự

nhiên thỏa mãn c \n+i + c ị ì+l + C4n+1 +... + C4„"+1 = 2496 -1 .

Câu 3 (1,5 điểm): Cho hình chóp s .A B C D  có đáy ABCD  là hình thang, với đáy lớn là AD
và AD = 2 B C .

a) ( 1,0điếm) Tìm giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng ( ).

b) (0,5 điểm) Gọi Ilà điểm nằm trên cạnh s c  sao cho 2 = 3  Chứng minh đường
thẳng SA song song với mặt phẳng (BID) .

----------- h ế t -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra  không giải thích gì thêm. 

Chữ ký của cán bộ coi kiểm tra 1 : .................... ; Chữ ký của cán bộ coi kiểm tra 2 : .....................
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